
Băng tần kép tiện dụng
Tai nghe Bluetooth® 

 Tai nghe Bluetooth ® VS-3 tùy chọn  Ảnh bao gồm MBF-1 và MBA-5 tùy chọn

Tai nghe Bluetooth® VS-3 tùy chọn
Tai nghe Bluetooth® VS-3 tùy chọn có thể
điều khiển không dây IC-2730A bằng ba
phím lập trình và nút PTT. Nó cũng cung
cấp hoạt động VOX để liên lạc rảnh tay.

Màn hình LCD lớn có đèn nền trắng dễ nhìn
Kích thước màn hình của IC-2730A lớn hơn 1,5 lần so với màn
hình IC-2720H trước đó. Hiển thị tần số và tên kênh lớn hơn, và
đèn nền màu trắng mang lại độ tương phản cao hơn.

Dễ dàng gắn bộ điều khiển với MBF-1 tùy chọn
Sự kết hợp giữa đế gắn MBF-1 
tùy chọn và giá đỡ bộ điều khiển MBA-5 
giúp điều chỉnh độ nghiêng và xoay 
dễ dàng. Đế gắn có thể được gắn 
trên bề mặt phẳng và có thể tháo ra dễ dàng.

Thu đồng thời VHF/VHF, UHF/UHF 
IC-2730A cung cấp khả năng thu đồng thời VHF/VHF, UHF/UHF
cũng như thu VHF/UHF. Các nút xoay chính, âm lượng, nút tắt
tiếng và các nút cơ bản được bố trí đối xứng cho từng dải.

BỘ THU PHÁT BĂNG KÉP VHF/UHF

* Phải có thiết bị UT-133/A Bluetooth® tùy chọn được cài
đặt trong IC-2730A.

Giảm âm lượng

Công tắc PTT

Các nút lập trình

Tăng âm lượng



50 W, 15 W, 5W 
25 W, 15 W, 5W

Nhà phân phối/đại lý địa phương của bạn:

KHUNG LẮP

Cáp 3,5 m(11,4 ft). Một đầu
nối mô-đun được cung cấp.

Và hơn thế nữa…
•Micro điều khiển từ xa HM-207 • CS-2730
phần mềm lập trình PC miễn phí • Khả năng
quét linh hoạt • Bộ giảm âm và độ trễ âm
thanh • Chức năng tự động tắt tiếng băng tần
phụ • Chức năng tiếng bíp bận băng tần phụ •
Chức năng lặp lại tự động* (* Tùy thuộc vào
phiên bản bộ thu phát) • Tự động tắt nguồn 
• Hẹn giờ hết giờ • 16 bộ nhớ quay số tự động
DTMF • Nhận kênh thời tiết với cảnh báo thời
tiết* (* chỉ phiên bản Hoa Kỳ) • Khả năng điều
khiển từ xa CI-V (thông qua OPC-478UC)

Tích hợp 50 CTCSS và 104 DTCS với chức
năng chia âm
Âm CTCSS và DTCS được tích hợp để truy cập
bộ lặp và chế độ chờ yên tĩnh. Chức năng chia
âm cho phép bạn đặt CTCSS/DTCS riêng biệt
cho đường lên và đường xuống của bộ lặp trên
cơ sở mỗi kênh.

Bộ điều khiển tích hợp trên bộ phận
chính có MBA-4 tùy chọn
Với khung kết hợp MBA-4 tùy chọn, bộ
điều khiển có thể được gắn vào khung bộ
phận chính. Giắc cắm micro được gắn
trên cả bộ điều khiển và thiết bị chính.

• CS-2730 PHẦN MỀM LẬP TRÌNH 

Thông số kỹ thuật quân sự Hoa Kỳ áp dụng

• OPC-474 CÁP NHÂN BẢN
Để máy thu thu cáp nhân bản từ máy thu phát

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các quốc gia khác. Nhãn từ và logo Bluetooth® là các nhãn
hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi việc sử dụng các nhãn hiệu đó của Icom Inc. đều theo giấy phép. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. KHÔNG BAO GIỜ vận hành bộ thu phát khi đang lái xe. Lái
xe an toàn đòi hỏi bạn phải hết sức chú ý—bất cứ điều gì ít hơn có thể dẫn đến tai nạn.

MICRO CẦM TAY

Mỹ
Xuất khẩu 

MICRO KHỬ TIẾNG ỒN

CÁP CHUYỂN ĐỔI
MICRO

LOA NGOÀI

“Nhãn Icom CHÍNH HÃNG 3D” được dán ở dưới cùng của thiết bị chính.
Kiểm tra trang web của Icom để biết chi tiết: http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/

CÁP MỞ RỘNG
MICRO

CÁP LẬP TRÌNH
Phần mềm lập trình PC có thể tải xuống miễn phí.
Tải xuống từ: 
http:// www.icom.co.jp/world/support/index.html

ĐẾ GẮN & KHUNG ĐIỀU KHIỂN

Trọng lượng 
(xấp xỉ) 

ThuPhátPhiên bản

Cũng đáp ứng tiêu chuẩn MIL-STD-810-C, -D -E và -F tương đương.

150×50×27.2 mm; 5.91×1.97×1.07 in

• Micro cầm tay, HM-207      • Cáp điều khiển        • Giá treo micro 
• Cáp nguồn DC                      • Cầu chì dự phòng

*1 *2

Hãy tin tưởng vào chúng tôi!

BỘ ĐIỀU KHIỂN CÁP
MỞ RỘNG

ĐƠN VỊ Bluetooth® &
TAI NGHE Bluetooth®

KHUNG LẮP KẾT HỢP

Dải tần số

1.2kg; 2.65 lb 
140 g; 4.94 oz

Công suất đầu ra (ở 13.8 V DC)
phiên bản TPE

Độ lệch tần số tối đa
Phát xạ giả 
Trở kháng micro

±5.0 kHz/±2.5 kHz (W/N)
Ít hơn –60 dBc

600 Ω (mô-đun 8 chân)

Độ nhạy (ở mức 12 dB SINAD)
Độ chọn lọc 

38.85 MHz/450 kHz
46.35 MHz/450  kHz

Ít hơn 0.18 V

Công suất đầu ra âm thanh

137–159.995 MHz*
375–399.995 MHz
500–550.000 MHz
AM/AM-N (10 dB S/N) 118–136.991 MHz

* Trừ các band nghiệp dư.

Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không có
nghĩa vụ phải thông báo trước.

Độ nhạy của máy thu (Ít hơn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BỘ THU PHÁT BĂNG KÉP VHF/UHF

www.icomjapan.com1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản      Điện thoại: +81 (06) 6793 5302       Fax: +81 (06) 6793 0013

MBA-4
Để gắn bộ điều khiển vào
thiết bị chính.

Phạm vi đảm bảo

HM-207 HM-154

144–148, 430–450 MHz,

HM-209

OPC-1156

144–148, 430–440 MHz

OPC-589 
Để sử dụng với micro
8 chân

SP-35: cáp 2 m 
SP-35L: cáp 6 m

OPC-440: 5 m (16,4 ft) 
OPC-647: 2,5 m (8,2 ft)

SP-30 
Loa có đường kính
4 inch (102,5 mm)

UT-133/A
VS-3 MBF-4 

Để gắn thiết bị chính.
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MBF-1
Đế gắn cốc hút
MBA-5 là bắt buộc.

Một số tùy chọn có thể không có sẵn ở một số quốc gia. Hãy hỏi đại lý của bạn để biết chi tiết.

Sử dụng trong một
cặp với UT-133/A

OPC-478UC: Loại cáp USB
để sử dụng với CS-2730.

Công suất đầu ra 50 watt trên VHF và UHF
IC-2730A sử dụng module PA bền bỉ và cung
cấp công suất hoạt động cao 50 watt trên cả
hai băng tần VHF và UHF.

www.icomamerica.com

www.icomcanada.com

Email: sales@icombrazil.com

www.icomeurope.com

www.icomspain.com

www.icomuk.co.uk

www.icom-france.com

www.bjicom.com

www.icom.net.au

Bộ thu băng rộng
IC-2730A bao gồm 118–174 và 375–550
MHz. Bạn sẽ có thể nghe các kênh hàng
không, hàng hải, thời tiết và các kênh liên
lạc tiện ích khác.

TÙY CHỌN

(Không bảo đảm, chỉ để tham khảo)

160–174.000 MHz
400–499.995 MHz*

0.32 μV 0.56 μV
0.56 μV 
0.56 μV 

0.32 μV

FM/FM-N (12 dB SINAD) 

 1μV

Nhiệt độ cao
Nhiệt độ thấp
Rung xóc
Sốc

MIL 810 F
Thủ tụcPhương pháp TIÊU CHUẨN

501.5
502.5
514.6
516.6

I, II
I, II

I
I, IV

THÔNG SỐ CHUNG MÁY PHÁT

MÁY THU

144–148, 430–450 MHz
137–174, 400–470 MHz

118–174, 375–550 MHz
118–174, 375–550 MHz*2 *2

*1

Tx 
Rx 

Trở kháng anten

Dòng điện 
(xấp xỉ)

Số kênh nhớ

Loại phát xạ

Nguồn điện yêu cầu

Phạm vi nhiệt độ hoạt động 
Kích thước 
(W × H ×D)
(Không bao gồm các phép chiếu)

Ổn định tần số

Thiết bị chính
Bộ điều khiển

Thiết bị chính
Bộ điều khiển

150×40×151 mm; 5.91×1.57×5.94 in

–10 °C đến +60 °C, 14 °F đến +140 °F
50 Ω (SO-239)

13 A 
1.8 A/1.2 A (Max âm thanh/Standby)

F2D, F3E (FM, FM-N)

1052 Kênh (bao gồm
50 quét cạnh và 2 cuộc gọi)

±2.5 ppm
13.8 V DC ±15%

Lớn hơn 60 dB/55 dB (W/N)

Tần số 
trung gian

Ban A
Ban B

Lớn hơn 60 dB/55 dB (V/U)
Lớn hơn 60 dB/60 dB (V/U)

Lớn hơn 2 W (10% khoảng cách 8 Ω)

Từ chối phản hồi giả 
Ban A
Ban B

Đầu nối loa ngoài 2 dây dẫn 3.5 (d) mm (1/8")/8 Ω

Phụ kiện đi kèm:

MBA-5


